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Baoxu Phụ Gia Nhựa 塑料添加剂 

1.Chất chống oxy hóa 抗氧剂 1010/1076, 168/626, B215/225/900 

2.Chất bôi trơn 润滑分散剂 

2.1 Hạt nhựa silicon 硅酮母粒 

2.2 Phụ gia chống trượt 开口爽滑剂 

2.3 Fluor & PFAS-free PPA 加工助剂 5911/5920/S100/S200 

3.chất làm rõ 透明成核剂 3988/NA11/NA21 

4.Chất làm trắng quang học 增白剂 OB/OB-1/FP-127/KCB/KSN 

5. Phụ gia ổn định tia cực tím 光稳定剂 

5.1 chất hấp thụ tia cực tím 紫外线吸收剂 UV 234/326/329/531/P 

5.2 Bộ ổn định ánh sáng 光稳定剂 HALS 622/770/944/2020 

6.Phụ gia làm laser 镭雕母粒 8208/8825 

7.chất chống cháy 阻燃剂 

7.1 Brôm 溴系 FR-TBBA, DBDPE, 245 

7.2 Phốt pho 磷系 FR-TPP, BDP, AHP, ADP 

7.3 Khác 其他 FR-APP, MCA, KSS, FR Blend 

8.màu sắc 色粉 

8.1 Sắc tố hữu cơ 有机颜料: PR48:2/53:1/122/254, PO64, PY81/83/139/180, 

PV19/23 

8.2 Thuốc nhuộm dung môi 溶剂染料: SR111/135, SO63, SY114, SG5, 

SB97/104, SV13/37


